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UNIT 13: FILMS AND CINEMA 
 
READING 

- cinema (n) phim ảnh, điện ảnh 

- century (n) thế kỷ 

- discover (v) khám phá, phát hiện discovery (n) khám phá 

- sequence (n) chuỗi sự kiện trong phim  

- motion (n) = movement (n) sụ chuyển động 

- decade (n) thập kỷ 

- existence (n) sự tồn tại exist (v) tồn tại 

- develop (v) phát triển development (n) sự phát triển 

- rapidly (adv) một cách nhanh chóng 

- length (n) chiều dài long (a) dài 

- scene (n) cảnh 

- character (n) nhân vật 

- audience (n) khán giả 

- industry (n) ngành công nghiệp 

- film maker  người làm phim 

- prepare (v) chuẩn bị 

- show (v) chiếu 

- completely (adv) một cách hoàn toàn 

- sound (n) âm thanh 

- introduce (v) giới thiệu 

- spread (v) lan ra 

- silent (a) im lặng 

- replace (v) thay thế 

- screen (n) màn hình 

SPEAKING 

- science fiction khoa học viễn tưởng 

- cartoon (n) hoạt hình 

- horror film phim kinh dị 
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- detective film phim thám tử 

- love story film phim tình cảm 

- war film phim chiến tranh 

- action film phim hành động 

- moving (a) cảm động, xúc động 

- violent (a) bạo lực 

- terrifying (a) khủng khiếp 

WRITING 

- tragic (a) bi kịch 

- (be) based on dựa vào 

- disaster (n) thảm họa 

- occur (v) = happen (v) xảy ra 

- main character nhân vật chính 

- adventurer (n) người mạo hiểm, thám hiểm 

- on board trên tàu 

- save sb / sth from cứu … khỏi 

- engage (v) đính hôn 

- fall in love yêu, phải lòng nhau 

- iceberg (n) băng ngầm 

- sink (v) – sank - sunk chìm 

LANGUAGE FOCUS 

- fascinate (v) quyến rũ, mê hoặc 

- excite (v0 phấn khởi 

- terrify (v) khủng khiếp 

- irritate (v) quấy rầy 

- horrify (v) khiếp sợ 

- bore (v) chán 

- surprise (v) ngạc nhiên 

- amuse (v) buồn cười 

- embarrass (v) lung túng, xấu hổ 

- frustrate (v0 bực tức 
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- disappoint (v) thất vọng 

- depress (v) u buồn 

- interest (v) thích thú 

- exhaust (v) kiệt sức 

MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO MỘT SỐ WEBSITE CÔNG TY CHÚNG 

TÔI ĐÃ LÀM GẦN ĐÂY: 

   1.Thiết kế website: 

   www.chepphim.net          (Công ty TNHH DV - TM Vi Tính Thu Ngân) 

   www.decalsaigon.com    (Hệ thống cửa hàng decal) 

   www.pvgasd.com.vn      (Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt 

Nam) 

   www.fta.vn                     (Công ty TNHH nghiên cứu thị trường Định Hướng) 

         http://chuongtrinhchungnhan.com.vn (Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu 
tư ITPC ) 
 
        www.susasoft.com/khangthinh  (Công Ty TNHH XNK Khang Thịnh) 
 
        www.vcptw.com                     (Công ty TNHH Vinh Cơ) 
   
        www.tours-vietnam.com 
 
 2.Phần mềm: 
 
      Chúng tôi đã phát triển phần mềm ứng dụng cho các công ty sau:  
      
     a.Công ty cổ phần L&A : 
           +Website:  www.l-a.com.vn 
           +Nội dung: phát triển hệ thống CRM trong lĩnh vực tuyển dụng 
    b.Công ty cổ phần xây dựng Đông Dương: 
           +Website: www.dongduongvn.com 
           +Nội dung: phát triển hệ thống CRM,chuyển đổi dữ liệu(Import) cũ  vào phần 
mềm CRM 
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   c.Công ty cổ phần Tân Vĩnh Cửu: 
           +Website: www.tavicowood.com. 
           +Nội dung: phát triển hệ thống phần mềm CRM 
  d.Công ty Vi Tính thu ngân: 
           +Website: www.chepphim.net 
           +Nội dung: phát triển phần  mềm quản lý chép phim,bán linh kiện vi tính 
  e.Công ty dịch vụ vận tải Gió Mới: 
           +Website: www.giomoi.tk 
           +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực chuyển phát nhanh 
 
   f.Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thanh Bình: 
           +Website: www.thabico.com 
           +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực nhập khẩu hóa chất. 
 

 

 

LIÊN HỆ 

 Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý vị thành công trong việc xây dựng và 
phát triển hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng cho Quý công ty 

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Công ty phần mềm Cửu Long 

           Hotline: 0975 28 2009 
Email : contact@susasoft.com,chaptergoat@gmail.com  
Địa chỉ: 45 Nguyễn Ảnh Thủ,Hiệp Thành,Quận 12,Tp.HCM. 
Website: www.susasoft.com. 

 


